
Tt Điểm Ghi chú

1 Ngô Thị Vân Anh 10.0

2 Phan Thị Diễm Chi 10.0

3 Thái Thị Thuỳ Dương 10.0

4 Lý Thị Ngọc Dung 0.0 Vắng

5 Lê Trương Mạnh Đạt 9.5

6 Ngô Mạnh Đức 9.5

7 Lê Nguyễn Trúc Giang 9.5

8 Nguyễn Thị Giàu 6.5

9 Trần Thị Ngọc Hân 9.5

10 Phạm Thị Hận 0.0 Vắng

11 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 10.0

12 Nguyễn Phi Hùng 9.0

13 Võ Nguyễn Quốc Huy 10.0

14 Huỳnh Hữu Khang 9.5

15 Nguyễn Thị Thanh Kiều 0.0 Vắng

16 Nguyễn Thị Tiến Lên 9.0

17 Trịnh Thị Liền 0.0 Vắng

18 Đỗ Thị Kim Liên 0.0 Vắng

19 Hồ Thị Kim Linh 8.5

20 Huỳnh Tài Linh 10.0

21 Nguyễn Mai Duy Linh 0.0 Vắng

22 Nguyễn Lâm Phương Linh 10.0

23 Nguyễn Thị Thanh Loan 10.0

24 Nguyễn Thị Thuyết Lý 10.0

25 Lê Thị Kim Ngọc 0.0 Vắng

26 Đỗ Thị Ánh Như 9.0

27 Nguyễn Thị Thuý Nhung 8.0

28 Trần Thị Kiều Oanh 10.0

29 Ngô Lê Quyên 10.0

30 Trần Thị Phương Quyên 9.5

31 Đỗ Hoàng Quyên 6.5

32 Trầm Kim Sơn 0.0 Vắng

33 Đỗ Thị Hoài Thương 10.0

34 Nguyễn Minh Thuỳ 10.0

35 Phạm Thu Thuỷ 8.5

36 Đoàn Thị Thuỷ Tiên 7.5
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37 Lê Thị Cẩm Tiên 10.0

38 Võ Ngọc Bảo Trân 0.0 Vắng

39 Hứa Thuỳ Trang 9.5

40 Lê Thị Thanh Trà 9.0

41 Huỳnh Lý Hương Tuyền 10.0

42 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 0.0 Vắng

43 Nguyễn Thị Bích Vân 9.5

44 Trần Thị Mai Yến 10.0

45 Trần Thị Hải Yến 9.5

46 Trần Hồng Thúy Vy 0.0 Vắng

47 Tống Vương Hạo 0.0 Vắng

48 Trần Thị Giang Linh 0.0 Vắng

Ghi chú:   P - Có phép
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